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CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT 

NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- --------------- 

Số: 0210/2026/TBSP-EK Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN 

DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP 

 

 

1. Thông tin doanh nghiệp:  

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:  

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0310061757 

+ Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Ngày cấp: Cấp lần đầu: ngày 17 tháng 05 năm 2010. Lần thay đổi gần nhất: ngày 08 tháng 4 năm 2025 

- Địa chỉ trụ sở chính: 290/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 6261 7711                   Fax: (028) 6261 7766  

 

 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 019/QLCT-GCN 

- Cơ quan cấp: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

- Ngày cấp: Cấp lần đầu: ngày 28 tháng 01 năm 2015. Gia hạn lần thứ 01: ngày 16 tháng 12 năm 2019.  Gia hạn lần thứ 02: ngày 06 tháng 12 

năm 2024 
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Thông báo thay đổi thông tin Danh mục hàng hóa kinh doanh  

theo phương thức đa cấp như sau: 

 

1. Nội dung thay đổi: 

 

Bổ sung thêm bộ sản phấm mới vào danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp: 

 

 

 

TT Tên sản phẩm Xuất xứ Loại mặt hàng 
Quy cách  

đóng gói  

Giá bán chưa bao gồm thuế 

GTGT(*) 

Đvt: Đồng 

Điểm thưởng quy đổi 

 Cho người 

tiêu dùng  

 Cho người 

tham gia  

Điểm BV 

(đồng) 
Điểm SV 

1 Bộ sản phẩm chăm sóc Sức khỏe 4 

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe: Elken Spirulina Chewable 

200MG (hộp 650 viên) 

1 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Laktoze 

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Ester C 500 Plus 

02 hộp Bột ngũ cốc Elcafe 

Spirulina Cereal 

01 hộp hộp Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe MRT ELG6 Chewable Tablet 

(120 viên) 

Malaysia Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe, Hàng tiêu 

dùng 

Bộ sản 

phẩm 

3,814,814 3,213,887 1,411,668 301 

 

 
* Giá bán bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ được áp dụng với mức thuế suất GTGT theo quy định của Nhà nước tại thời điểm giao dịch. 

 

 

2. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 9 tháng 10 năm 2026  
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3. Văn bản, tài liệu kèm theo: 

Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung. 

 

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm đối với thông tin trong 

Thông báo này và văn bản, tài liệu kèm theo. 

 

  

Đại diện theo pháp luật 

CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

HOÀNG NGỌC THÚY 

Tổng Giám đốc 

 

Digitally signed by CÔNG TY TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="Số 290/15 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY TNHH 
ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM, CN=CÔNG TY TNHH ELKEN 
INTERNATIONAL VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0310061757, E=tth.trinh@elken.com
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2026-10-02 17:09:05
Foxit Reader Version: 9.0.0
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Cho người tiêu 

dùng - RP

Cho người 

tham gia - DP

Điểm BV

(đồng)
Điểm SV

1
 Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200mg 
Malaysia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

150 viên/ lọ

(200mg/viên nén)
366,666 305,556 152,778 33

2
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 650 viên)
Malaysia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
650 viên/ hộp 1,444,444 1,203,703 601,800 131

3

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 1.200 

viên)

Malaysia
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
1.200 viên/ hộp 2,390,741 1,992,592 1,003,780 217

4
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: El Marino 

Yang
Malaysia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
20 gói/ hộp 1,447,222 1,206,481 642,052 131

5
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ester-C 500 

Plus
Indonesia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
60 viên/hộp 759,259 666,667 200,000 40

6
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ester-C 500 

Plus
Indonesia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
30 viên/hộp 533,333 444,444 150,000 27

7 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Laktoze Malaysia
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
06 gói/ hộp 1,087,037 906,481 462,966 98

8
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MRT ELG6 

CHEWABLE TABLET
Malaysia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
120 viên/hộp 732,407 611,111 310,227 66

9
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MRT ELG6 

CHEWABLE TABLET
Malaysia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
500 viên/hộp 2,635,185 2,196,296 1,184,314 239

10 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: LX Yang Malaysia
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
14 gói/ hộp 2,078,704 1,732,407 866,364 189

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Elken International Việt Nam

Địa chỉ: Số 290/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. HCM. 

Điện thoại: (028) 6261 7711

DANH MỤC HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Thời gian áp dụng: từ ngày 9 tháng 10 năm 2026

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Loại mặt hàng
Quy cách 

đóng gói 

Giá bán chưa bao gồm thuế 

GTGT(*) - 

Đvt: Đồng

Điểm thưởng quy đổi
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Thực phẩm bổ sung: Kẹo dẻo Gummy 

Vzio
Trung Quốc

Thực phẩm bổ 

sung
60 viên/ lọ 922,222 768,517 345,682 76

12
Bộ sản phẩm 02 Thực phẩm bổ sung: Kẹo 

dẻo Gummy Vzio
Trung Quốc

Thực phẩm bổ 

sung
60 viên / lọ x 2 lọ 1,660,185 1,383,333 622,500 136

13  Thực phẩm bổ sung: Kẹo dẻo Gummy C Trung Quốc
Thực phẩm bổ 

sung

60 viên/lọ

(2,5g/viên)
433,333 361,111 180,556 39

14
 Bộ sản phẩm 02 Thực phẩm bổ sung Kẹo 

dẻo Gummy C 
Trung Quốc

Thực phẩm bổ 

sung

Bộ sản phẩm gồm:  

02 Thực phẩm bổ sung: Kẹo 

dẻo Gummy C  

798,148 664,815 332,407 72

15 Cà phê hòa tan El Café Malaysia Hàng tiêu dùng 20 gói/hộp 233,333 194,444 71,870 15

16 Bột ngũ cốc Elcafé Spirulina Cereal Malaysia Hàng tiêu dùng 20 gói/hộp 262,037 218,518 73,451 16

17 Bánh quy sữa non IG6 Malaysia Hàng tiêu dùng 400gr/ hộp 226,852 194,444 55,500 12

18  Miếng mát-xa Guasa Board  Trung Quốc 
 Dụng cụ chăm 

sóc cơ thể 
 1 miếng/ hộp 360,185 300,000 29,999 10

19
Kem mát-xa Elysyle Ginseng Essence 

Massage Cream 
Trung Quốc Mỹ phẩm 120g/tuýp x 2 tuýp/ hộp 861,111 717,593 315,000 76

20 Máy mát-xa GENQI Trung Quốc Hàng điện máy 1 máy/ thùng carton 58,941,000 49,039,815 16,000,000 4,000

21 Máy lọc nước R.O: Elken Bio Pure N100 Trung Quốc Hàng điện máy 1 máy/ thùng carton 19,963,889 16,636,111 5,120,000 1,250

22
Máy lọc nước R.O có chức năng làm nóng: 

Elken Bio Pure N200
Trung Quốc Hàng điện máy 1 máy/ thùng carton 27,222,222 22,685,185 6,805,000 1,400

23
 Máy lọc nước R.O có chức năng nóng, 

lạnh: Bio Pure N300 
Trung Quốc Hàng điện máy 1 máy/ thùng carton 51,600,000 43,000,000 11,540,000 3,063

24  Máy lọc nước Hydrogen: Hydromi NH500 Trung Quốc Hàng điện máy 1 máy/thùng carton 57,777,777 48,148,148 16,000,000 4,000

25
Sữa rửa mặt tạo bọt: Elysyle Naru Hydra 

Refreshing foam cleanser
Nhật Bản Mỹ phẩm 1 lọ 100g/hộp 861,818 718,181         359,000  78

26
Sữa dưỡng ẩm: Elysyle Naru Hydra 

Advanced Hydrating Fluid
Nhật Bản Mỹ phẩm 1 lọ 50ml/hộp 1,145,454 954,545         477,000  104

27
Kem dưỡng da ban đêm: Elysyle Naru 

Hydra Moisture Restoring cream
Nhật Bản Mỹ phẩm 1 lọ 30g/hộp 1,200,000 1,000,000         500,000  109

28
Xịt khoáng Elysyle Naru Hydra Intensive 

Hydrating Mist
Nhật Bản Mỹ phẩm 1 lọ 150ml/hộp 981,818 818,182         409,000  89



29 Bộ Mỹ phẩm Naru (4 sản phẩm) Nhật Bản Mỹ phẩm

Bộ sản phẩm gồm: 

01 Sữa rửa mặt tạo bọt: 

Elysyle naru Hydra refreshing 

Foam Cleanser 100g;

01 Sữa dưỡng ẩm: Elysyle 

Naru Hydra Advanced 

Hydrating Fluid 50ml;

01 Kem dưỡng da ban đêm: 

Elysyle Naru Hydra Moisture 

Restoring cream 30g;

01 Xịt khoáng Elysyle Naru 

Hydra Intensive Hydrating 

Mist 150ml;

3,260,000 2,716,363 1,358,000       296  

30
Bộ 02 hộp Băng vệ sinh Elysyle Intimo Pro 

(dùng ban ngày)
Trung Quốc Hàng tiêu dùng

10 miếng /hộp x 2 hộp ban 

ngày
166,666 138,889 41,600 8

31
Băng vệ sinh Elysyle Intimo Pro (dùng 

hàng ngày) 
Trung Quốc Hàng tiêu dùng

30 miếng / hộp
101,852 92,593 27,700 5

32 Kem đánh răng – OX Toothpaste Malaysia Hàng tiêu dùng 130gr / tuýp 101,852 92,593 27,700 5

33 Máy tạo khí hydrogen: Genqi H150A Trung Quốc Hàng điện máy 1 máy / thùng carton 37,963,000 36,945,000 12,250,000 2,800

34

Bộ sản phẩm chăm sóc Sức khỏe 1

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 650 viên)

02 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Laktoze

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ester-

C 500 Plus

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 150 viên)

Malaysia, 

Indonesia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
Bộ sản phẩm 4,377,777 3,683,332 1,727,732 367
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Bộ sản phẩm chăm sóc Sức khỏe 2

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 650 viên)

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Laktoze

03 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LX 

Yang

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MRT 

ELG6 Chewablw Tablet (hộp 120 viên)

Malaysia
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
Bộ sản phẩm 8,767,593 7,307,405 3,663,858 796

36

Bộ sản phẩm chăm sóc Sức khỏe 3

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 650 viên)

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ester-

C 500 Plus

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MRT 

ELG6 Chewablw Tablet (hộp 500 viên)

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 150 viên)

Malaysia, 

Indonesia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe
Bộ sản phẩm 4,838,888 4,066,666 1,986,114 410

37

Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 

1

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Laktoze

02 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe EL 

Marino Yang

01 hộp sữa rửa mặt tạo bọt Elysyle Naru 

Hydra Refreshing foam cleanser

Malaysia, 

Nhật Bản

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe, mỹ 

phẩm

Bộ sản phẩm 3,981,481 3,319,443 1,747,070 360
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Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 

2

01 bộ mỹ phẩm Naru (4 sản phẩm)

02 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Laktoze

03 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe EL 

Marino Yang

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 650 viên)

01 hộp sữa rửa mặt tạo bọt Elysyle Naru 

Hydra Refreshing foam cleanser

01 hộp sữa dưỡng ẩm Elysyle Naru Hydra 

Advanced Hydrating Fluid

Malaysia, 

Nhật Bản

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe, mỹ 

phẩm

Bộ sản phẩm 11,220,184 9,352,471 4,811,887 1,016

39

Bộ sản phẩm điện máy gia dụng 1

01 máy lọc nước R.O: Elken Bio Pure 

N100

01 Máy tạo khí hydrogen: Genqi H150A

Trung Quốc Hàng điện máy Bộ sản phẩm 53,297,222 49,044,111 15,820,000  3,750

40

Bộ sản phẩm điện máy gia dụng 2

01 01 máy lọc nước R.O có chức năng làm 

nóng: Elken Bio Pure N200

01 Máy tạo khí hydrogen: Genqi H150A

Trung Quốc Hàng điện máy Bộ sản phẩm 60,555,555 55,093,185 17,505,000  3,900

41

Bộ sản phẩm điện máy gia dụng 3

01 máy lọc nước R.O có chức năng nóng, 

lạnh: Bio Pure N300

01 Máy tạo khí hydrogen: Genqi H150A

Trung Quốc Hàng điện máy Bộ sản phẩm 84,933,333 75,408,000 22,240,000  5,563

42

Bộ sản phẩm điện máy gia dụng 4

01 máy lọc nước Hydrogen: Hydromi 

NH500

01 Máy tạo khí hydrogen: Genqi H150A

Trung Quốc Hàng điện máy Bộ sản phẩm 91,111,110 80,556,148 26,700,000  6,500
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Bộ sản phẩm điện máy gia dụng 5

01 máy mát-xa Genqi

01 Máy tạo khí hydrogen: Genqi H150A

Trung Quốc Hàng điện máy Bộ sản phẩm 92,275,000 81,447,222 26,700,000  6,500

44

Bộ sản phẩm chăm sóc Sức khỏe 4

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Elken 

Spirulina Chewable 200MG (hộp 650 viên)

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ester-

C 500 Plus (60 viên)

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Laktoze

01 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MRT 

ELG6 Chewable Tablet (hộp 120 viên)

2 hộp Bột ngũ cốc Elcafe Spirulina Cereal

Malaysia

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe, 

hàng tiêu dùng

Bộ sản phẩm 3,814,814 3,213,887 1,411,668 301

 * Giá bán bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ được áp dụng với mức thuế suất GTGT theo quy định của Nhà nước tại thời điểm giao dịch. 

TP. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

HOÀNG NGỌC THÚY

Tổng Giám Đốc
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